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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng
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lượng
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dụng
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I Xe ô tô

II Tài sản cố định khác 247 4.916.913 4.622.481 294.432 928.776

1 Âm ly PEAVEY XR 696F 1200W
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 15.295 15.295

2 Bàn chia thức ăn
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 11.800 11.800

3 Bàn hội trường
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 26.000 26.000

4 Bàn mixer YAMAHA- MG12/4FX
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 9.720 9.720

5 Bàn sơ chế thức ăn
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 11.000 11.000

6 Bàn sơ chế thức ăn có cánh
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 14.300 14.300

7 Bếp á công nghiệp đôi
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 15.750 15.750

8 Bếp á công nghiệp đơn
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 8.500 8.500

9 Bếp hầm đôi T6-2016
Trường Mầm non Đa
Tốn

2 35.200 35.200 13.200

10 Bộ âm ly 2012
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 29.850 29.850

11 Bộ bàn ghế tiếp khách 6 món 2016
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 34.000 34.000 12.750

12 Bộ cầu trượt lâu đài
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 67.148 67.148
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13
Bộ đèn tín hiệu giao thông
T102019-PGD cấp

Trường Mầm non Đa
Tốn

1 17.493 17.493 10.933 x

14
Bộ đồ chơi liên hoàn 4 khối cá
vàng

Trường Mầm non Đa
Tốn

1 58.900 58.900 29.450

15
Bộ liên hoàn nhà leo cầu trượt xích
đu

Trường Mầm non Đa
Tốn

1 17.930 17.930

16 Bộ máy tính học sinh
Trường Mầm non Đa
Tốn

5 29.380 29.380

17 Bộ máy tính làm việc
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 9.850 9.850

18 Bộ máy tính làm việc (CTMT)
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 12.000 12.000

19
Bộ nhà bếp đa năng T92021 - Đồ
chơi (PGD cấp)

Trường Mầm non Đa
Tốn

1 15.459 15.459 13.527 x

20 Bộ vận động leo núi
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 54.000 54.000 27.000

21 Case máy tính 2014
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 7.800 7.800

22 Cầu giữ thăng bằng 2016
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 11.500 11.500 4.313

23 Cầu trượt
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 7.000 7.000

24
Công suất PEAVEY- CS
4080/4080w

Trường Mầm non Đa
Tốn

2 32.380 32.380

25 Đàn YAMAHA
Trường Mầm non Đa
Tốn

3 59.400 59.400

26 Đàn YAMAHA 2011 (PGD cấp)
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 19.960 19.960

27 Đàn YAMAHA PRS- 500
Trường Mầm non Đa
Tốn

6 66.000 66.000

28 Đàn YAMAHA PRS- 500
Trường Mầm non Đa
Tốn

4 95.000 95.000

29 Đàn YAMAHA PRS- S500
Trường Mầm non Đa
Tốn

4 41.400 41.400

30 Đàn YAMAHA PRS- S500
Trường Mầm non Đa
Tốn

2 20.700 20.700
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31 Đu quay
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 9.000 9.000

32 Đu quay 16 chỗ
Trường Mầm non Đa
Tốn

2 77.000 77.000

33
Đu quay mâm có ray T102019
(PGD cấp)

Trường Mầm non Đa
Tốn

1 22.995 22.995 14.372 x

34 Đu quay mâm không ray 2019 (Sở)
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 25.850 25.850 16.156 x

35 Equailizơ PEAVEY- PV 231
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 7.550 7.550

36 Giá úp xoong nồi Inox
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 12.500 12.500

37
Hệ thống ga công nghiệp bằng ống
thép đúc

Trường Mầm non Đa
Tốn

1 14.850 14.850 5.569

38
Khu vui chơi liên hoàn 2 khối cầu
trượt kép

Trường Mầm non Đa
Tốn

1 67.410 67.410

39
Khu vui chơi liên hoàn 7 khối cổ
tích

Trường Mầm non Đa
Tốn

1 98.000 98.000 49.000

40 Khu vườn cổ tích
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 75.291 75.291 15.058

41
Loa thùng toàn giải PEAVEY-
SP4/1000w

Trường Mầm non Đa
Tốn

1 35.100 35.100

42 Mâm quay chín con giống
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 23.021 23.021

43 Mâm quay chín con giống
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 30.400 30.400

44 Máy chiếu đa năng
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 20.292 20.292

45
Máy chiếu đa phương tiện
Misubishi

Trường Mầm non Đa
Tốn

1 22.000 22.000

46 Máy chiếu vật thể Topex
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 9.300 9.300

47 Máy điều hoà 2015
Trường Mầm non Đa
Tốn

5 43.000 43.000 10.750

48 Máy điều hoà 2015
Trường Mầm non Đa
Tốn

20 114.000 114.000 28.500
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49 Máy điều hoà 2015
Trường Mầm non Đa
Tốn

12 68.400 68.400 17.100

50 Máy điều hoà 2015
Trường Mầm non Đa
Tốn

2 11.400 11.400 2.850

51 Máy điều hòa 2016 Media
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 5.300 5.300 1.988

52 Máy điều hòa 2016LG
Trường Mầm non Đa
Tốn

5 75.000 75.000 28.125

53 Máy điều hòa Media 2016
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 8.000 8.000 3.000

54 Máy in HP 1160
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 5.500 5.500

55 Máy in HP Laser
Trường Mầm non Đa
Tốn

2 10.300 10.300

56 Máy lọc nước
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 20.000 20.000

57 Máy lọc nước RO- 300
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 28.415 28.415

58 Máy phát điện 2009
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 85.600 85.600

59 Máy phát điện Elecmax SH 5500
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 23.400 23.400

60 Máy photocopy Ricoh afcio
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 26.000 26.000

61 Máy quay Sony SR10
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 19.200 19.200

62 Máy tính 2014
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 10.200 10.200

63 Máy tính học sinh 2012
Trường Mầm non Đa
Tốn

10 98.000 98.000

64 Máy tính làm việc
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 9.000 9.000

65 Máy tính làm việc
Trường Mầm non Đa
Tốn

2 9.800 9.800

66 Máy tính làm việc 2011
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 12.000 12.000
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67 Máy tính văn phòng 2013
Trường Mầm non Đa
Tốn

2 23.100 23.100

68 Máy tính xách tay 2015
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 16.555 16.555

69 Máy tính xách tay Acer
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 16.900 16.900

70 Máy vi tính 2005
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 9.000 9.000

71 Máy vi tính 2009
Trường Mầm non Đa
Tốn

10 80.860 80.860

72 Máy vi tính để bàn Dell 2017
Trường Mầm non Đa
Tốn

10 138.000 138.000 27.600

73 Máy vi tính ORIENT 2016
Trường Mầm non Đa
Tốn

2 24.000 24.000

74 Micro không dây cầm tay SHURE
Trường Mầm non Đa
Tốn

2 23.900 23.900

75
Micro không dây SHURE cài đầu
hạt đỗ

Trường Mầm non Đa
Tốn

2 20.900 20.900

76 Nhà 02 khối thỏ nấm
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 40.500 40.500

77 Nhà bóng
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 14.000 14.000

78 Nhà chơi 01 cầu trượt mái vuôn
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 9.125 9.125

79 Nhà chơi 3 khối 3 cầu trượt 2017
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 43.300 43.300 21.650

80 Nhà chơi 3 khối cây dừa 2016
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 26.500 26.500 10.600

81 Nhà leo nằm ngang 2019 (Sở)
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 59.190 59.190 36.994 x

82 Nhà mái vòm
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 147.112 147.112

83 Nhà vườn
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 22.500 22.500

84 Ổn áp ly oa
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 13.300 13.300
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85 Ống chui con sâu 2016
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 16.000 16.000 6.000

86 Phần mềm kế toán HCSN
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 10.500 10.500 10.500

87 Phần mềm Kismat
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 10.000 10.000 10.000

88 Phần mềm máy tính
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 6.500 6.500 6.500

89 Phần mềm nuôi dưỡng
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 5.000 5.000 5.000

90 Phần mềm nuôi dưỡng 2019
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 7.000 7.000 7.000

91 Phần mềm phổ cập GD
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 4.000 4.000 4.000

92
Phần mềm QL Dinh dưỡng và sức
khoẻ

Trường Mầm non Đa
Tốn

1 8.500 8.500 8.500

93 Phần mềm QL và dinh dưỡng
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 4.000 4.000 4.000

94 Phần mềm quản lý chăm sóc GD
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 4.000 4.000 4.000

95
Phần mềm quản lý giáo dục mầm
non T92020

Trường Mầm non Đa
Tốn

1 5.000 5.000 5.000

96 Phần mềm quản lý tài sản 2018
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 8.000 8.000 8.000

97 Phần mềm quản lý thu 2019
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 9.000 9.000 9.000

98 Phần mềm quản lý thu chi 2016
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 6.000 6.000 6.000

99
Phần mềm quản lý TSCD và
CCDC

Trường Mầm non Đa
Tốn

1 3.000 3.000 3.000

100 Phần mềm Website phiên bản 2018
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 8.000 8.000 8.000

101 Phần mềm Website trường học
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 8.000 8.000 8.000

102 Sàn gỗ
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 98.723 98.723
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103 Sân, tường rào khu Ngọc Động
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 826.167 826.167 247.851

104 Thang leo
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 5.800 5.800

105
Thang leo liên hoàn cầu trượt
T102019 (PGD cấp)

Trường Mầm non Đa
Tốn

1 32.445 32.445 20.278 x

106 Thang leo ô vuông 2017
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 26.800 26.800 13.400

107
Thiết bị âm thanh  2016 (Gồm:
Loa , âm ly, míc, đầu ổ cứng, ti vi
LG 49; giá đỡ, tủ đựng thiết bị)

Trường Mầm non Đa
Tốn

1 58.000 58.000

108 Thiết bị lưu trữ dữ liệu
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 12.000 12.000

109 Ti vi sam sung 2016
Trường Mầm non Đa
Tốn

2 29.950 29.950

110 Tivi PANASONIC 42 inch
Trường Mầm non Đa
Tốn

4 99.400 99.400

111 Tivi PANASONIC 42 inch
Trường Mầm non Đa
Tốn

4 99.320 99.320

112
Tivi Panasonic 65 inch T92021
(PGD cấp)

Trường Mầm non Đa
Tốn

1 24.200 24.200 19.360 x

113
Tivi Panasonic 65 inch T92021
(PGD cấp)

Trường Mầm non Đa
Tốn

1 24.200 24.200 19.360 x

114
Tivi Panasonic 65 inch T92021
(PGD cấp)

Trường Mầm non Đa
Tốn

1 24.200 24.200 19.360 x

115
Tivi Panasonic 65 inch T92021
(PGD cấp)

Trường Mầm non Đa
Tốn

1 24.200 24.200 19.360 x

116
Tivi Panasonic 65 inch T92021
(PGD cấp)

Trường Mầm non Đa
Tốn

1 24.200 24.200 19.360 x

117 Tivi Samsung 32
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 6.500 6.500

118 Tivi samsung 43inch
Trường Mầm non Đa
Tốn

3 29.400 29.400

119 Tivi SAPT
Trường Mầm non Đa
Tốn

4 79.800 79.800
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lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công
tác

chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

120 Tivi Sony 40 inch
Trường Mầm non Đa
Tốn

4 99.400 99.400

121 Tủ cơm ga công nghiệp
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 38.500 38.500

122 Tủ hấp khăn
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 29.150 29.150

123 Tủ lạnh Tosiba
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 5.020 5.020

124 Tủ nấu cơm bằng ga
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 24.040 24.040

125 Tủ nấu cơm bằng ga 2016
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 35.200 35.200 13.200

126 Tủ sấy bát
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 20.850 20.850

127 Tủ sấy bát
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 31.800 31.800

128 Tủ sấy bát 2
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 15.980 15.980

129 Tủ sấy bát 2 cánh 2016
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 35.200 35.200 13.200

130 Tủ tài liệu phòng hiệu trưởng 2016
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 21.000 21.000 7.875

131 Tủ úp bát Inox 5 tầng
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 17.850 17.850

132 Tủ văn phòng hiệu trưởng
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 6.050 6.050

133 Xe đẩy thức ăn
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 5.100 5.100

134 Xích đu chữ A 3 kiểu chơi
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 8.500 8.500 3.188

135 Xích đu ghế nấm compsite
Trường Mầm non Đa
Tốn

2 27.500 27.500

136 Xích đu thuyền rống
Trường Mầm non Đa
Tốn

2 18.000 18.000

137 Xích đu thuyền rồng  (SGD)
Trường Mầm non Đa
Tốn

1 13.438 13.438
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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công
tác

chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tổng cộng 1 247 4.916.913 4.622.481 294.432 928.776

Ngày ......tháng ...... năm .........

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên và đóng dấu)

Nguyễn Thị Xuân Thanh

Người lập báo cáo

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thư


